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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH Đ  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Thiều Thị Phi Loan. 

                                         Ông Nguyễn Thái Hòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Diệp - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

B.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố B tham gia phiên tòa: Ông 

Đặng Xuân Lộc - Kiểm sát viên. 

 

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 536/2018/TLST-HS ngày 

24 tháng 12 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2019/QĐXXST-

HS ngày 07 tháng 01 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 67/2019/HSST-QĐ 

ngày 24/01/2019,  đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1971. Tại Thái Bình. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bắc Hợp, ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Đ. Chỗ ở 

hiện nay: như trên. Nghề nghiệp: lái xe. Trình độ học vấn: 7/12. Dân tộc: Kinh. Giới 

tính: Nam. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Nguyễn Văn R (đã chết) 

và bà Đỗ Thị T, sinh năm 1941. Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 03 và có 

vợ tên Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1971. Bị cáo có 04 con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ 

nhất sinh năm 2010.   

Nhân thân: - Ngày 08/11/2012, bị Tòa án nhân dân huyện T xử phạt 03 tháng 

15 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản” và buộc nộp án phí 200.000đ. V chấp hành 

xong bản án ngày 28/12/2012. 

- Ngày 21/5/2018, bị Tòa án nhân dân huyện T xử phạt 20.000.000đ, về tội 

“Đánh bạc” và buộc nộp án phí 200.000đ. 

Bị cáo bị bắt ngày 19/11/2018 theo Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 92/ĐTTH 

ngày 12/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B. Hiện đang bị 

tạm giam tại Nhà tạm giữ thành phố B. 
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Bị cáo có mặt. 

- Người bị hại: Ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1970. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện L, tỉnh L. 

- Đại diện hợp pháp của người bị hại: Chị Nguyễn Thị Cẩm L, sinh năm 1972. 

(Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn T, xã Đ, huyện L, tỉnh L. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Phan Thị H, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Đ. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 39 phút ngày 05/8/2018, Nguyễn Văn V có giấy phép lái xe 

hạng B2, điều khiển xe ôtô tải biển số 60C-220.29 tải trọng 1.990kg, lưu thông trên 

đường Quốc lộ 1A từ hướng thành phố H đi huyện T. Khi lưu thông trên cầu vượt 

ngã tư Vũng Tàu thuộc khu phố 1, phường L, thành phố B, tỉnh Đ, Viễn điều khiển xe 

ôtô 60C-220.29  trong tình trạng thể lực mệt mỏi, buồn ngủ, không tập trung quan sát 

phía trước nên đã để đầu cabin bên phải xe ôtô 60C-220.29 va chạm vào thành cầu 

vượt bên phải (theo hướng V lưu thông), cản trước bên phải đầu xe ôtô 60C-220.29 

đụng vào đuôi xe mô tô biển số 49D1-143.38  do ông Nguyễn Đức T (sinh năm 1970, 

ngụ thôn T, xã Đ, huyện L, tỉnh L; có giấy phép lái xe môtô theo quy định) điều khiển 

chở phía sau cháu Nguyễn Linh Đ (sinh năm 2004, con gái ông T) đang lưu thông 

phía trước cùng chiều làm ông T, cháu Đ và xe mô tô 49D1-143.38 ngã xuống đường. 

Xe ôtô 60C-220.29  cán qua người cháu Đ, đẩy xe môtô 49D1-143.38 trượt trên mặt 

cầu 59m15 và đẩy ông T chà trên mặt cầu 19m45. Hậu quả: Cháu Đ chết tại hiện 

trường, ông Tbị thương tích nặng. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông ngày 05/8/2018 của 

Công an thành phố B, đã xác định:  

Tai nạn xảy ra tại cầu vượt ngã tư Vũng Tàu đường Quốc lộ 1A, khu phố 1, 

phường L, thành phố B. Mặt cầu trải nhựa, ở giữa có dải phân cách phân chia hai 

chiều đường. Chiều đường hướng thành phố H đi huyện T rộng 06m80, có vạch sơn 

liên tục chia thành 02 làn đường, mỗi làn rộng 03m40. Đầu đường lên cầu vượt có 

biển báo nguy hiểm W245a (Đi chậm) và biển chỉ dẫn môtô được phép lên cầu vượt. 

Quá trình khám nghiệm tất cả các dấu vết, kích thước, chiều hướng đều được 

đo vào và ra mép đường bên phải theo hướng thành phố H đi huyện T. 

- Xe ô tô 60C-220.29 dừng trên cầu, đầu xe quay về hướng huyện T, đuôi xe 

quay hướng thành phố H, trục bánh trước bên phải cách mép đường 0m85,  trục bánh 

sau bên phải cách mép đường 0m90. 
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Xe mô tô 49D1-143.38 ngã nghiêng bên phải (trước đầu xe ôtô 60C-220.29),  

đầu xe quay về hướng lề phải và chếch về hướng huyện T, đuôi xe quay hướng ngược 

lại; trục bánh trước xe cách mép đường là 0m45, trục bánh sau cách mép đường 

01m35.  

- Từ trục bánh trước bên phải xe ô tô 60C-220.29 về hướng huyện T đến bánh 

trước xe mô tô 49D1-143.38  là 2m30. 

- Vết cày xước mặt đường không liên tục do xe  mô tô 49D1-143.38  ngã đổ 

tạo lên, đầu  vết cày cách mép đường 0m90, đo từ đầu vết cày đến vị trí xe mô tô 

49D1-143.38 ngã đổ là 59m15. 

- Vết chà xước trên mặt hông bên trong thành cầu do xe ô tô 60C-220.29 va 

vào tạo nên có chiều dài là 4m70, đầu vết ra mép đường là 0m30 và hướng về phía 

huyện T, đuôi vết cách mặt đất 0m40 và cách đầu vết cày của xe mô tô 49D1-143.38 

về hướng T là 04m75. 

- Nạn nhân nữ nằm chết trên đường, đầu nạn nhân quay vào hướng thành cầu 

và chếch về hướng thành phố H, chân quay hướng ngược lại, đầu nạn nhân cách mép 

đường là 0m20 và cách đầu vềt cày của xe môtô 49D1-143.38 là 4m75 (về hướng 

thành phố H). Vết chà của nạn nhân nữ trên mặt đường dài 03m71 dạng vòng cung 

vào trong lề rồi ra lại ngoài đường rồi lại vòng vào trong, đầu vết chà cách mép 

đường 0m45. 

- Vết chà của nạn nhân nam trên mặt đường (có dính máu trên mặt vết), đầu vết 

cách mép đường 0m40 và cách đuôi vết (về hướng huyện T) là 19m45, đuôi vết là 

nơi có nhiều máu. Đuôi vết cách mép đường 0m50 và cách trục bánh trước xe 49D1-

143.38 (về hướng huyện T) là 1m90, cách trục bánh trước bên phải xe ô tô 60C-

220.29 là 0m50. 

Tại Kết luận giám định số: 395/KLGĐ-PC54(Đ3) ngày 24/8/2018 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đ đã kết luận:  

- Hệ thống dấu vết nứt vỡ, trượt xước, mài mòm (dính sơn màu xanh) các chi 

tiết bên trái phía sau đuôi xe: cụm đèn sau, khung kim loại bảo vệ đèn cùng yên xe 

(vị trí người điều khiển) của xe mô tô biển số 49D1-143.38 hình thành do quá trình 

va chạm với bên phải khung cản cản trước cùng biển số (phía trước) của xe ô tô biển 

số 60C-220.29. 

Cụm dấu vết trượt xước, cong vênh biến dạng tai mặt ngoài phía trước cửa bên 

phải cabin đầu xe; nứt vỡ cụm đèn phía trước bên phải của xe ôtô biển số 60C-220.29 

hình thành do quá trình va chạm với vật tày có thiết diện lớn (khả năng là thành cầu 

vượt). 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi của số: 227/TT/2018 ngày 

16/8/2018 của Giám định viên Trung tâm Pháp y Sở Y tế Đ, đã kết luận nguyên nhân 

tử vong của nạn nhân Nguyễn Linh Đ là do đa chấn thương: 
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- Chấn thương đầu, mặt gãy vỡ toác hộp sọ, gãy xương hàm mặt, chảy máu 

màng mềm, dập thoát tổ chức não ra ngoài. 

- Chấn thương ngực gây gãy xương lồng ngực, dập vỡ tạng ngực, chảy máu 

khoang ngực. 

- Kết hợp chấn thương gãy 1/3 giữa xương cánh tay trái. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 0718/TgT/2018 ngày 

21/9/2018 của Giám định viên Trung tâm Pháp y thuộc Sở y tế Đ, xác định thương 

tích của ông Nguyễn Đức T như sau: 

- Tổn thương dập não vùng trán trái kích thước 2,7 x 3,3cm (Áp dụng Chương 

2, điều III, mục 2). Tỷ lệ: 36%. 

- Tổn thương võ lún sọ trán trái kích thước 03 x 3,5cm, điện não đồ có hội 

chứng suy nhược cơ thể (Áp dụng Chương 2, điều I, mục 4.5). Tỷ lệ: 30%. 

- Sẹo trán trái xuống đến mép trái kích thước 12 x 0,3cm, sơ dính, đổi màu, xấu 

về thẩm mỹ (Áp dụng Chương 9, điều IV, mục 1). Tỷ lệ : 15%. 

- Tổn thương  gãy cung gò má trái (Áp dụng Chương 12, điều I, mục 1). Tỷ lệ: 

08%. 

- Chấn thương sọ não đã được điều trị, hiện để lại di chứng sa sút trí tuệ mức 

độ nặng (Áp dụng Chương 1, điều I, mục 43). Tỷ lệ: 61%. 

- Tổn thương  gãy xoang hàm trái (Áp dụng Chương 13, điều II, mục 6.1). Tỷ 

lệ: 11% 

- Tổn thương  gãy xoang trán trái (Áp dụng Chương 13, điều II, mục 6.1). Tỷ 

lệ: 11%. 

- Tổn thương  gãy thành ngoài hốc mắt trái, không ảnh hưởng thị lực (Áp dụng 

Chương 11, điều XIV, mục 1). Tỷ lệ: 05%. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể (áp dụng phương pháp cộng lùi) do thương tích gây 

nên tại thời điểm giám định là: 90%. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn V đã bồi thường chi phí mai táng và các khoản 

tổn thất khác cho cháu Nguyễn Linh Đ, chi phí điều trị thương tật cho ông Nguyễn 

Đức T tổng cộng là 335.000.000đ (Ba trăm ba mươi lăm triệu đồng). Ông T, bà 

Nguyễn Thị Cẩm L (đại diện theo pháp luật của cháu Đ) đã làm đơn bãi nại cho V.  

Cơ quan điều tra đã giao trả: 01 xe mô tô biển số ôtô 60C-220.29  và 01 xe ô tô 

biển số 49D1-143.38 cho các chủ sở hữu.  

Tại cáo trạng số: 09/CT/VKS-HS ngày 14 tháng 12 năm 2018 và Quyết định 

bổ sung cáo trạng số: 601/QĐ-VKSBH ngày 04/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố B đã truy tố Nguyễn Văn V phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 
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thông đường bộ”, theo quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B trong phần tranh 

luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm a, b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo với mức án từ 14 (mười bốn) tháng đến 20 

(hai mươi) tháng tù. 

 Bị cáo V không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì đối với lời luận tội của đại 

diện Viện kiểm sát. Trong phần bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về với gia đình.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung vụ án, tội danh và áp dụng điều luật: 

Xét thấy, tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn V đã khai nhận: Vào khoảng 10 giờ 

39 phút ngày 05/8/2018, tại cầu vượt ngã tư Vũng Tàu thuộc khu phố 1, phường L 

thành phố B, tỉnh Đ, Nguyễn Văn V có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe 

ô tô tải biển số 60C-220.29 trong tình trạng thể lực mệt mỏi, buồn ngủ, không tập 

trung quan sát phía trước nên đã để cản trước bên phải đầu xe ôtô 60C-220.29 đụng 

vào đuôi xe mô tô biển số 49D1-143.38 do ông Nguyễn Đức T điều khiển chở cháu 

Nguyễn Linh Đ đang lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn làm cháu 

Đ bị tử vong, ông T bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90%. 

Lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa là 

thống nhất, phù hợp nhau và phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, 

vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

 Như vậy, có đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tội danh và hình phạt được quy định tại 

điểm a, b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  
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Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngày 21/5/2018, bị Tòa án nhân 

dân huyện T xử phạt 20.000.000đồng về tội “Đánh bạc”. Tuy nhiên, hành vi phạm tội 

“Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” là lỗi vô ý nên không xem đây 

là tình tiết tăng nặng “tái phạm”, mà chỉ đánh giá nhân thân đối với bị cáo. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải. Đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và được gia đình bị hại làm đơn bãi 

nại. Do đó cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 

2017. 

[4] Về tính chất mức độ hành vi phạm tội: 

Haønh vi cuûa bò caùo laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, xaâm phaïm an toaøn, traät töï coâng 

coäng, laøm thieät haïi ñeán tính maïng cuûa cháu Đ, làm ông T bị thương tích với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể là 90% được pháp luật bảo vệ, laøm maát an ninh traät töï taïi ñòa 

phöông. Bò caùo laø người đã trưởng thành, có giấy phép lái xe theo quy định neân coù 

ñuû nhaän thöùc ñeå nhaän bieát về việc điều khiển phương tiện giao thông an toàn nhöng 

bò caùo ñaõ không chấp hành caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät, lái xe trong tình trạng thể lực 

mệt mỏi, buồn ngủ, không tập trung quan sát phía trước dẫn đến va chạm vào xe mô 

tô của ông T điều khiển chở cháu Đ đang lưu thông cùng chiều phía trước, làm cho 

cháu Đ tử vong, ông T bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 90%. Mặt khác, bị cáo 

còn có nhân thân xấu. Vì vaäy, bò caùo phaûi chòu möùc hình phaït töông xöùng vôùi tính 

chaát, möùc ñoä haønh vi phaïm toäi maø bò caùo ñaõ gaây ra nhaèm raên ñe, giaùo duïc vaø 

phoøng ngừa chung. 

Tuy nhieân, cuõng caàn xem xeùt bò caùo ñaõ thaønh khaån khai baùo; toû ra aên naên 

hoái caûi; bò caùo ñaõ töï nguyeän bồi thường khắc phục hậu quả cho đại diện hợp pháp 

của ngöôøi bò haïi, ñöôïc ñaïi dieän gia ñình ngöôøi bò haïi laøm ñôn baõi naïi nên Hội đồng 

xét xử sẽ giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt thể hiện sự nhân đạo pháp luật 

nhà nước ta.   

[5] Về bồi thường dân sự: Bị cáo Nguyễn Văn V đã bồi thường chi phí mai 

táng và các khoản tổn thất khác cho cháu Nguyễn Linh Đ, chi phí điều trị thương tật 

cho ông Nguyễn Đức T tổng cộng là 335.000.000đ (Ba trăm ba mươi lăm triệu đồng). 

Ông T, bà Nguyễn Thị Cẩm L (đại diện theo pháp luật của cháu Đ) đã làm đơn bãi 

nại cho V nên không đặt ra xem xét giải quyết.  

 [6] Về biện pháp tư pháp: Cơ quan điều tra đã giao trả: 01 xe mô tô biển số ôtô 

60C-220.29 và 01 xe ô tô biển số 49D1-143.38 cho các chủ sở hữu là phù hợp.  

 [7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

 [8] Đối với phần trình bày và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố B tại phiên tòa, xét thấy tương đối phù hợp với những phân tích nêu trên, 

Hội đồng xét xử sẽ xem xét khi quyết định về vụ án. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Nguyễn Văn V  14 (mười bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

19/11/2018. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015. 
 

Bò caùo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ñöôïc khaùng caùo trong haïn 15 

ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn. Người bị hại và đại diện hợp pháp của người bị hại vắng 

mặt được quyền kháng cao trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh  

- VKSND TP.B 

- THA B         

- Bị cáo  

- Lưu    

TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

THAÅM PHAÙN- CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

 

 
 

 

 

 

Trần Thị Mỹ Hạnh 
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                                                                     TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Nôi nhaän                                                                     THAÅM PHAÙN- CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA  

- TAND tænh  

- VKSND TP.Bieân Hoøa 

- THA Bieân Hoøa          

- Bò caùo  

- Löu                                                                               

 

                                                                                       Trần Thị Mỹ Hạnh  
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                   TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Nôi nhaän                                                                     THAÅM PHAÙN- CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA  

- TAND tænh  

- VKSND TP.Bieân Hoøa 

- THA Bieân Hoøa          

- Bò caùo  

- Löu                                                                               

                                                                                      Thái Thị Thanh Bình 

                            


